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Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm
 Câu 1. Câu văn “Mõ lại thúc, trống lại giục và tù và lại inh ỏi thổi lên” thuộc kiểu 

A. câu đơn nhiều vị ngữ.
B. câu ghép chính phụ. 

C. câu ghép đẳng lập.
D. câu đơn nhiều chủ ngữ.
Câu 2. Câu văn: “Lão Hạc, Bước đường cùng và Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945” mắc lỗi diễn đạt nào?

A. Lỗi dùng từ

B. Lỗi ngữ pháp
C. Lỗi logic

D. Lỗi trật tự từ

Câu 3. Câu (2) trong đoạn văn sau thuộc kiểu câu nào (xét về cấu tạo ngữ pháp)? 

“...(1)– Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. (2) Đốt nhẵn. (3) Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính... cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. (4) Ra láo! (5) Láo hết, chẳng có gì sất. (6)Toàn là sai sự mục đích cả!”

A. Câu đặc biệt

B. Câu rút gọn vị ngữ
C. Câu rút gọn chủ ngữ
D. Câu đơn 

Câu 4. Câu văn: “Câu thơ run rẩy sự sống như một sợi dây thần kinh bị bóc trần ra khỏi vỏ, trực tiếp chạm vào nóng lạnh của môi trường” là câu ghép. Đúng hay sai? (nên đưa ra bốn phương án/ không hỏi kiểu bài nào ?)
A. Đúng

B. Sai

Câu 5. Phương châm hội thoại nào dưới đây liên quan đến nội dung câu ca dao sau: “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

A. Phương châm về lượng
B. Phương châm về chất

C. Phương châm lịch sự
D. Phương châm cách thức 
Câu 6. Chủ đề truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa gần gũi nhất với chủ đề tác phẩm nào sau đây?

A. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

B. Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

C. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

D. Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

Câu 7. Dòng nào dưới đây nêu đúng nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của vốn từ vựng tiếng Việt?

A. Sự phát triển của xã hội

B. Sự gia tăng dân số

C. Sự phát triển của văn học nghệ thuật

D. Sự phát triển của các ngành khoa học

Câu 8. Quan hệ giữa các vế trong câu ghép sau là quan hệ gì?

“Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng.”
(Trích Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê)

A. Nguyên nhân 
B. Điều kiện 
C. Tương phản 
D. Nhượng bộ

 Phần II: Đọc - hiểu văn bản (2,0 điểm)

 trọng. Nó giúp bạn thu thập thông tin, giúp phát huy những gì bạn đang thực hiện. Điều tôi muốn nhấn mạnh nằm ở chỗ người thể hiện vượt trội là người biết lắng nghe xuất sắc. (trích không hợp lí)

Hôm nay, chỉ một ngày thôi, hãy quyết định bạn chỉ lắng nghe (không phải nghe thấy). Đừng cắt ngang lời người khác. Đừng chuẩn bị câu đáp trả trong lúc nghe người  khác nói. Đừng kiểm tra email hay nhắn tin khi có người đang chia sẻ. Chỉ lắng nghe thôi. Thật tập trung. Hãy ở đó vì họ. Bởi vì ai cũng có một giọng nói, và ai cũng khao khát tiếng nói của mình được thừa nhận. Hãy thưởng thức những điều vĩ đại được vén màn một khi bạn biết lắng nghe.




(Robin Sharma, Đời ngắn đừng ngủ dài, tr.145, Nxb Trẻ 2017)
Câu 1 (0.5 điểm). Theo tác giả, sự lắng nghe có ý nghĩa gì ?
Câu 2 (0.75 điểm). Đừng cắt ngang lời người khác. Đừng chuẩn bị câu đáp trả trong lúc nghe người  khác nói. Đừng kiểm tra email hay nhắn tin khi có người đang chia sẻ. Từ những thông tin đó, tác giả muốn nói đến những thái độ nào cần có khi lắng nghe?
Câu 3 (0.75 điểm). Theo em, ngoài lắng nghe người khác, còn đối tượng nào cần lắng nghe? Vì sao?

Phần III: Làm văn (6.0 điểm)
Câu 1 (1.5 điểm)


Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận  10 – 15 câu trả lời câu hỏi: Để lắng nghe hiệu quả, cần làm gì?

Câu 2 (4,5 điểm)

Phân tích vẻ đẹp tình đồng chí trong đoạn thơ: “Quê hương anh…ra lính” (Trích “Đồng chí” – Chính Hữu)
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Tiếng Việt
	2,0

	
	
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C
C
C
B
C
C
A
A
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm
	

	II
	
	Đọc hiểu văn bản
	2,0

	
	1
	 thu thập thông tin, giúp phát huy những gì bạn đang thực hiện
	0,5

	
	2
	-Lịch sự
- Hợp tác

- Tập trung

Lưu ý:

- Chấp nhận cách diễn đạt khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Trả lời đúng 01 ý: 0,25 điểm
- Trả lời sai, không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	3
	· Ngoài lắng nghe người khác, cần lắng nghe: chính mình, thiên nhiên…
· Lí giải

Lưu ý:

- Lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,75 điểm

- Lí giải hợp lí: 0,5 điểm 

- Lí giải chung chung: 0,25 điểm

- Lí giải không phù hợp hoặc không lí giải: 0 điểm
	0,75



	III
	
	Tập làm văn
	

	
	1


	Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) trả lời câu hỏi:  Để lắng nghe hiệu quả, cần làm gì?
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo hình thức và dung lượng đoạn văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:  Để lắng nghe hiệu quả, cần làm gì?
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:
 - Cần tập trung vào đối tượng cần lắng nghe;
 - Cần suy nghĩ/tư duy;

- Cần sử dụng các phương tiện hỗ trợ
	0,75

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	Phân tích vẻ đẹp tình đồng chí trong đoạn thơ sau: 

“Quê hương anh nước mặn đồng chua
…
 Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.”

    (Chính Hữu, Đồng chí, 

    Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)

	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích làm rõ vẻ đẹp tình đồng chí
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: vận dụng hợp lí các thao tác lập luận để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:
* Giới thiệu tác giả  Chính Hữu, giới thiệu bài thơ và đoạn thơ. (0,5 điểm)
* Phân tích 

-  Đồng cảnh: Phân tích các hình ảnh “nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá”; kết cấu hình ảnh  
-  Đồng lí tưởng: Phân tích các hình ảnh sóng đôi: anh – tôi; súng bên súng; đầu sát bên đầu; từ “tri kỉ”; bút pháp và ngôn ngữ.
-  Đồng cảm: Phân tích các hình ảnh “ruộng nương, gian nhà không, giếng nước gốc đa, bạn thân”; các từ ngữ “gửi, mặc kệ”; hình ảnh hoán dụ , nhân hoá “giếng nước gốc đa nhớ ”  
- Nghệ thuật thể hiện: thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, bút pháp.
* Đánh giá  
 - Vẻ đẹp đó là như thế nào
- Ý nghĩa của vẻ đẹp đó
	3,5


	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25


----------  Hết  ----------
ĐỀ ĐỀ XUẤT
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